CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: Thực hành Cung Cấp Điện
Mã môn học:
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Thực hành: 30 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
- Vị trí: Môn học Thực tập Cung cấp điện được bố trí học sau môn học cung cấp điện
- Tính chất: Là môn học chuyên ngành tự chọn thuộc các môn học đào tạo nghề.
II. Mục tiêu môn học:
1. Kiến thức:
· Đọc hiểu được các loại bản vẽ điện.
· Trình bày bản vẽ, sơ đồ nguyên lý, kỹ thuật.
2. Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.
· Lắp ráp, vận hành, sửa chữa được hư hỏng tủ phân phối, tủ bù và tủ ATS. 
· Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc nhóm, tác phong công nghiệ của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.
3.  Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc. 
- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm
tra

	1
	Bài 1: Lắp đặt tủ phân phối
	10
	
	10
	

	2
	Bài 2: Lắp đặt tủ bù
	10
	
	10
	

	3
	Bài 3: Lắp đặt ATS
	10
	
	10
	

	Tổng cộng
	30
	
	30
	


2. Nội dung chi tiết: 
Bài  1: Lắp Đặt Tủ Phân Phối                   	Thời gian: 10 giờ 
Mục tiêu:
· Lắp đặt được tủ phân phối
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
1.1 Công việc chuẩn bị lắp đặt tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha
1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha
1.3 Vận hành tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha
1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha
1.5 Công việc chuẩn bị lắp đặt tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng
1.6 Đấu dây và kiểm tra mạch điện sử dụng rơle bảo vệ quá dòng
1.7 Vận hành tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng
1.8 Sửa chữa những hư hỏng ở tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng
Bài 2: Lắp Đặt Tủ bù                   	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
· Lắp đặt được tủ bù
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
2.1 Công việc chuẩn bị lắp đặt tủ bù 2 cấp
2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ bù 2 cấp
2.3 Vận hành tủ bù 2 cấp
2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở tủ bù 2 cấp.
2.5 Công việc chuẩn bị lắp đặt tủ bù 6 cấp
2.6 Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ bù 6 cấp
2.7 Vận hành tủ bù 6 cấp
2.8 Sửa chữa những hư hỏng ở tủ bù 6 cấp
Bài  3: Lắp Đặt Tủ ATS            	Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:
· Lắp đặt được tủ ATS
· Sửa chữa hư hỏng.
Nội dung:
3.1 Công việc chuẩn bị lắp đặt tủ ATS YORIGO TN
3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện ATS YORIGO TN
3.3 Vận hành tủ ATS YORIGO
3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở tủ ATS YORIGO.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
· Vật liệu: Dây dẫn, các vật tư phục vụ các bài thực tập.
· Dụng cụ và trang thiết bị: Tủ phân phối, tủ bù, tủ ATS,  nguồn điện xoay chiều 3 pha, VOM, ampe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng...
· Nguồn lực: Xưởng thực tập Cung cấp điện.
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
a. Kiến thức: Trình bày bản vẽ, sơ đồ nguyên lý, kỹ thuật.
b. Kỹ năng:
· Lắp đặt tủ phân phối
· Lắp đặt tủ bù
· Lắp đặt tủ ATS
c. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Cẩn thận, nghiêm túc, hình thành tác phong công nghiệp.
· Thành thạo, chuyên nghiệp trong sử dụng, bảo quản dụng cụ, thiết bị.
2. Phương pháp: 
	Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:
· Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa
· Thời gian thực hiện
· Thẩm mỹ 
· Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: 
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
[bookmark: _GoBack]- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.
- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Lắp đặt tủ phân phối, tủ bù, tủ ATS
4. Tài liệu tham khảo:
[1]. Giáo trình “ Thực hành cung cấp điện “ Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP.HCM.
[2]. Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, Cung cấp điện, NXB KHKT TP. HCM, 1998.
[3]. Giáo trình Thực hành lắp đặt điện nhà, Trung tâm KTHN dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm, 2000.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm   
P. TRƯỞNG KHOA
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